PHÒNG 1 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Nguyễn Việt Anh
	Kế toán K9A1
	

	2
	Võ Văn Đạt
	Kế toán K9A1
	

	3
	Nguyễn Hữu Hạnh
	Kế toán K9A2
	

	4
	Phan Trung Kiên
	CNTT K9A1
	

	5
	Nguyễn Văn Trọng
	CNTT K9A1
	

	6
	Nguyễn Văn Tú
	CNTT K9A1
	





PHÒNG 2 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Nguyễn Hồng Hòa
	Kế toán K9A2
	

	2
	Chu Hải Lâm
	Kế toán K9A2
	

	3
	Cao Xuân Nam
	Kế toán K9A2
	

	4
	Nguyễn Hữu Anh Đức
	CNTT K9A1
	

	5
	Nguyễn Trọng Hữu
	CNTT K9A1
	

	6
	Nguyễn Đình Hiếu
	CNTT K9A1
	




PHÒNG 3 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Lương Nhật Quang
	Kế toán K9A2
	

	2
	Đoàn Ngọc Sơn
	Kế toán K9A2
	

	3
	Nguyễn Hoàng Anh
	CNTT K9A1
	

	4
	Trần Văn Bình
	CNTT K9A1
	

	5
	Nguyễn Văn Đạt
	CNTT K9A1
	

	6
	Hà Văn Đức
	CNTT K9A1
	





PHÒNG 4 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Trần Thị An
	Kế toán K9A2
	

	2
	Nguyễn Mai Anh
	Kế toán K9A2
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Kế toán K9A1
	

	4
	Trần Thị Lan Anh
	Kế toán K9A1
	

	5
	Vi Thị Triều Băng
	Kế toán K9A1
	

	6
	Nguyễn Hoàng Châu
	Kế toán K9A2
	




PHÒNG 5 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Lê Khánh Chi
	Kế toán K9A2
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Chi
	Kế toán K9A1
	

	3
	Trần Thị Linh Chi
	Kế toán K9A1
	

	4
	Trần Thị Linh Chi
	Kế toán K9A2
	

	5
	Đậu Thị Thu Dung
	Kế toán K9A1
	

	6
	Nguyễn Thùy Dung
	Kế toán K9A2
	




PHÒNG 6 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Kế toán K9A2
	

	2
	Trương Thùy Dương
	Kế toán K9A1
	

	3
	Dương Linh Đan
	Kế toán K9A1
	

	4
	Hoàng Thị Hà
	Kế toán K9A1
	

	5
	Nguyễn Thị Hà
	Kế toán K9A1
	

	6
	Nguyễn Thu Hà
	Kế toán K9A2
	




PHÒNG 7 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Phan Thị Mỹ Hảo
	Kế toán K9A1
	

	2
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Kế toán K9A1
	

	3
	Trần Thị Thảo Hiền
	Kế toán K9A1
	

	4
	Hồ Thị Ngọc Hoài
	Kế toán K9A2
	

	5
	Lê Thị Hoài
	Kế toán K9A2
	

	6
	Nguyễn Dương Thu Hoài
	Kế toán K9A1
	





PHÒNG 8 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Phạm Thị Huyền
	Kế toán K9A2
	

	2
	Hồ Xuân Hương
	Kế toán K9A1
	

	3
	Nguyễn Thị Lệ
	Kế toán K9A2
	

	4
	Trần Thị Liên
	Kế toán K9A1
	

	5
	Đặng Thị Khánh Linh
	Kế toán K9A1
	

	6
	Hồ Thị Linh
	Kế toán K9A2
	



PHÒNG 9 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Lê Thị Loan
	Kế toán K9A2
	

	2
	Ngô Thị Lợi
	Kế toán K9A2
	

	3
	Lê Thị Hiền Lương
	Kế toán K9A1
	

	4
	Trần Khánh Ly
	Kế toán K9A2
	

	5
	Hoàng Thị Mận
	Kế toán K9A1
	

	6
	Hoàng Lê Nhật Minh
	Kế toán K9A2
	





PHÒNG 10 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Đỗ Thị Mỹ
	Kế toán K9A2
	

	2
	Lang Thị Hằng Nga
	Kế toán K9A2
	

	3
	Nguyễn Thị Nga
	Kế toán K9A2
	

	4
	Cao Thị Ngọc
	Kế toán K9A2
	

	5
	Vi Thị Hồng Ngọc
	Kế toán K9A2
	

	6
	Nguyễn Thảo Nguyên
	Kế toán K9A2
	



PHÒNG 11 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Trần Thị Nguyệt
	Kế toán K9A2
	

	2
	Lương Thị Nhật
	Kế toán K9A1
	

	3
	Hoàng Cẩm Nhung
	Kế toán K9A1
	

	4
	Võ Thanh Phương
	Kế toán K9A1
	

	5
	Lê Thị Quỳnh
	Kế toán K9A2
	

	6
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Kế toán K9A2
	




PHÒNG 12 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Văn Thị Hoài
	Kế toán K9A2
	

	2
	Hoàng Thị Huế
	Kế toán K9A2
	

	3
	Nguyễn Thị Huyền
	Kế toán K9A1
	

	4
	Hồ Thị Linh Sa
	Kế toán K9A2
	

	5
	Cao Thị Hoàng Sang
	Kế toán K9A2
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Kế toán K9A1
	





PHÒNG 13 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Lê Thị Phương Thảo
	Kế toán K9A1
	

	2
	Dương Thị Bích Thuận
	Kế toán K9A2
	

	3
	Thái Thị Thủy
	Kế toán K9A1
	

	4
	Hoàng Thị Thương
	Kế toán K9A1
	

	5
	Nguyễn Hoài Thương
	Kế toán K9A1
	

	6
	Đặng Thị Hà Trang
	Kế toán K9A2
	




PHÒNG 14 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Hà Thị Thùy Trang
	Kế toán K9A2
	

	2
	Lê Nhật Trang
	Kế toán K9A1
	

	3
	Nguyễn Thị Trang
	Kế toán K9A1
	

	4
	Nguyễn Thị Hà Trang
	Kế toán K9A1
	

	5
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Kế toán K9A1
	

	6
	Nguyễn Thị Mai Trang
	Kế toán K9A1
	




PHÒNG 15 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Phan Hồ Đoan Trang
	Kế toán K9A1
	

	2
	Trần Thị Huyền Trang
	Kế toán K9A1
	

	3
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Kế toán K9A2
	

	4
	Lô Thị Kim Tú
	Kế toán K9A1
	

	5
	Hồ Thị Vân
	Kế toán K9A1
	

	6
	Bùi Thị Vui
	Kế toán K9A2
	




PHÒNG 16 (TẦNG….)
	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Hồ Thị Hồng Yến
	Kế toán K9A1
	

	2
	Nguyễn Thị Yến
	Kế toán K9A2
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	Kế toán K9A1
	

	4
	Trần Thị Yến
	Kế toán K9A2
	

	5
	Phan Thị Loan
	CNTT K9A1
	

	6
	Nguyễn Kim Ngân
	CNTT K9A1
	





PHÒNG 17
 (TẦNG….) phòng này sẽ bổ sung vào các phòng nếu có học sinh vắng học. trường hợp ko có hs vắng sẽ bố trí sau

	TT
	Họ tên
	Lớp
	Ghi Chú

	1
	Đậu Hà Phương
	CNTT K9A1
	

	2
	Kha Thị Thơ
	QTKD.K9A1
	

	3
	Ngô Vương Anh
	QTKD.K9A1
	nam

	4
	Nguyễn Việt Anh
	[bookmark: _GoBack]Kế toán K9A1
	nam

	5
	
	
	

	6
	
	
	



